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 Quý khách hàng thân mến!

 Trước tiên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã 
quan tâm, tin tưởng, hợp tác, giúp đỡ cùng với sự phát triển của Công 
ty chúng tôi.

 Công ty TNHH HƯNG ĐỨC PHÁT là đơn vị chuyên sản xuất, nhập 
khẩu các loại quạt công nghiệp với chức năng: thông gió, hút bụi, hút khí thải, 
cấp khí tươi...

 Sản phẩm của công ty - QUẠT CÔNG NGHIỆP HDP đang được sử 
dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề sản xuất công nghiệp,  nông 
nghiệp và chế biến,...trong các hạng mục công trình như: chung cư, 
khách sạn, nhà cao tầng, tầng hầm, văn phòng, công trình công cộng. 
siêu thị, rạp hát, nhà ga...

 Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ với quý khách hàng để đem 
đến cho quý vị những sản phẩm hiệu quả nhất. Từ đó, chúng tôi cũng 
tích lũy được những kinh nghiệm, cùng với sự nỗ lực cải tiến, không 
ngừng đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, để cho ra đời hàng trăm, 
hàng nghìn sản phẩm chất lượng cao, tạo được uy tín và tín nhiệm từ 
khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên, cộng tác viên, kỹ thuật 
viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, lắp đặt thiết bị thông gió.

 Hiện nay, QUẠT CÔNG NGHIỆP HDP đã có mặt trên hầu hết mọi 
miền đất nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.

LỜI NÓI ĐẦU

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2018
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         Quạt li tâm thổi gió HDP101 là sản phẩm tiết kiệm điện 
năng, có lưu lượng lớn, tiếng ồn nhỏ, rất bền, phù hợp với yêu cầu 
thông gió cho các Công trình khách sạn, nhà hàng, nhà bếp, nhà 
máy và các công trình công cộng.

 QUẠT LI TÂM HDP101

HDP101-1.25 0.18 2800 451 570

HDP101-1.3 0.09 2800 382 438
HDP101-1.5 0.25 2800 711-673 747-972

HDP101-1.65 0.37 2800 790-748 830-1080
HDP101-1.8 0.8 2800 941 1380

HDP101-2.8

HDP101-3.0

1.1 1400 608-392 2140-3850
1.5 1400 735-490 2450-4580
1.1 1400 810-750 1760-2970

0.75/0.8 910 350-315 1200-2050

HDP101-3.2

HDP101-3.0

2.2 1400 882-588 2970-5760

HDP101-4.0 4.0 1400 1274-980 5800-9280

3.0 1400 1078-784 4200-7500
2.2 1400 1032-900 2700-4320
1.1 910 460-385 2070-2850

HDP101-2.3
0.55 1400 267-312 1350-1980

1.5 2800 1961-1675 1377-1683

HDP101-2.5
0.75/0.8 1400 490-313 1470-2700

2.2 2800 1961-1765 1310-1900

HDP101-2.0
0.37 1400 250-210 650-1120
1.1 2800 1150-840 1000-1500

Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)
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 QUẠT LI TÂM HÚT BỤI HDP131

QUẠT LI TÂM CAO ÁP HDP151
Công suất

(kw)Model Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

  Quạt ly tâm hút bụi 
HDP131 được dùng 
để hút không khí 
chứa bụi, phế liệu gỗ 
và các chất khác. 
Sản phẩm cũng được 
sử dụng trong các hệ 
thống thông gió. 
Cánh quạt được thiết 
kế với các nan cong
không bám bụi.

   Quạt li tâm cáo áp 
HDP151 được thiết kế 
chuyên dụng cho lò đốt. 
Không khí được vận chuyển 
không chứa chất ăn mòn, 
không tự bốc cháy và chất 
dính, bụi và các loại hạt.

5.5 
 7.5 
 7.5 
 11 
 15 
 15 

 18.5 
 30 
 15 

 18.5 
 30 

 18.5 
 37 
 45 

4800-3239
3100-2065
8300-8000
8280-7850
7830-6100
9880-9420
9350-8400
8350-6760

10515-10821
10570-10103

9490-6933
12367-12953
12727-10520

9632-8154

1000-2680
2700-3400
1000-1875
1925-2750
2800-4000
1667-3600
3667-4567
4600-5500
1201-2978
3566-4148
4148-6344
1532-2983
3798-6697
7314-8092

2800
2800
2800

2800
2800
2800
2800

2800
2800
2800
2800
2800

2800
2800
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Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)
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Công suất
(kw)Model (No) Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

        Quạt ly tâm cao áp HDP152 được sử dụng cho hệ thống 
thông gió cưỡng bức trong ngành như lò nung, lò thủy tinh, lò mạ 
điện, lò gốm sứ... Nó được dùng để vận chuyển các loại vật liệu 
dạng hạt, bột như các loại thực phẩm, xỉ, than...

0.75/0.8
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
7.5
11
11

18.5
18.5
30
37
55
75

110
7.5
15
15 
 22 
 30
37
45
75
15
22
75

110
22
37

132
220
37
75

410
110

 

2900 1439-1308
1919-1745
2112-1917
3584-3597
3507-3253
4603-4447
4297-4112
5697-5517
5323-5080
7182-7109
6954-6400
9149-9055
8857-8148

11717-11596
11340-10426
15034-14546
14021-13362

3620-3647
3584-3231
4695-7511

8294-10171
5840-5490
5244-4958
7364-7236
6927-6246
3182-2996
2860-2705
9229-9310
9068-7822
3975-3907
3741-3377

11688-1171
11464-9878
5004-5047
4917-4249

13808-13035
6456-5575

292-607
390-810
476-963

824-1264
1410-1740
1174-2062
2281-2504
1610-2844
3166-3488
2622-3619
3996-4601
3220-5153
5690-6978
4610-7376
8144-9988

6594-11649
12968-14287

3297-4616
5275-4616
4597-4551
4453-4101

6440-12450
13952-15455
9047-15380

17491-21713
5990-11580

12978-14375
12577-18447
21381-30186
8327-14156

16099-19985
17670-25916
30040-42490
11699-17158
19888-28078
57150-63305
29687-41912

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

1450
1450

960
960

960
960

1450
1450
960

1450
960

960

QUẠT LI TÂM CAO ÁP HDP152



26

QUẠT LI TÂM CAO ÁP HDP153

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

        Quạt ly tâm cao áp HDP153 được áp dụng trong việc thổi 
lò rèn, nấu thủy tinh, gốm sứ v.v.. và các ngành công nghiệp 
khác với áp suất cao cần phải thông gió, vận chuyển nguyên 
liệu ngũ cốc, thức ăn, bột, nhựa...

3

5.5 

 7.5 

 7.5 

 11 

 15 

 18.5 

 22 

 30 

 45 

 55 

 75 

 110 

 132 

 200 

 30 

 18.5 

 45 

 30 

 75 

 55 

 132 

 110 

 37 

 30 

 250 

 160 

 75 

 45 

 75 

250 

 500

200

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400
1400

1400

1400

1400

1400

960

960

960

960

960

960

2950-2608 

 3852-3407 

 2835-1060

4910-4776 

 4661-4256 

 6035-5381 

 5810 

 7610-7400 

 7218-6527 

 9698-8915 

 8636-8310 

 12427-12078 

 1 1776-10635 

 15955-15506 

 15112-13634 

 3421-3294 

 3834-3529 

 4620-4181 

 4869-4736 

 5761-5065 

 6143-5920 

 6691-6382 

 7747-7009 

 3031-2763 

 3346-3140 

 9103-7993 

 9713-9356 

 3785-3450 

 4179-3921 

 5262-5188 

 12285-12109 

 16250-16014 

 5971-5696 

1473-2154 

 2198-3215 

 3000-5000

 3130-3685 

 3963-4792 

 4293-6349 

 6762 

 6032-7185 

 7766-9500 

 8588-11883 

 12699-13525 

 12292-14643

15826-19360 

 17584-20947 

 22640-27696 

 13001-13848 

 8792-12166 

 16118-19717 

 12518-14913 

 23612-30052 

 17172-21465 

 39205-42221 

 24126-36189 

 23959-27953 

 15973-21963 

 46117-58695 

 33540-41925 

 33309-38860 

 22206-30533 

 31197-35097 

 47121-53011 

 70339-79131 

 75675-81496
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Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

     QUẠT LI TÂM 
CẤP KHÍ HDP161

        Quạt li tâm cấp khí 
HDP161 có lưu lượng lớn 
được sử dụng trong các 
công trình phòng cháy, thông 
gió ở khách sạn, nhà thi đấu, 
trường học, nhà hàng, rạp 
chiếu phim, hội trường, nhà ở 
cao cấp và công nghiệp khai 
mỏ. Sản phẩm cũng phù hợp 
với hệ thống điều hòa không 
khí, và hệ thống làm sạch môi 
trường. Sản phẩm có thể vận 
chuyển không khí, khí không 
tự cháy nổ, không độc hại. 
Không khí được lưu chuyển 
không chứa vật liệu kết dính, 
bụi và nồng độ hạt không 
vượt quá 150mg/m3 khi nhiệt 
độ không vượt quá 80oc
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0.37 
 0.55 

 0.75/0.8 
1.1 

0.55 
 0.75/0.8 

 1.5 
 2.2 

 0.75/0.8
1.1 
 2.2 
 3 
1.1
1.5

 2.2 
 3 

 2.2 
 3 
 4

5.5 
 4 

 5.5 
 7.5 
 11 
 5.5 
 7.5 
 11 
 15 
 5.5 
 7.5 
 15 
 15
11
15 

 18.5 
 22
11 
 15 

 18.5 
 22 
 15 
 22 
 30 
 37 
 15 
 30
37 
 45 

1000
1200
1400
1600
1000
1200
1400
1600
900

1000
1200
1400
720
800
900

1000
650
720
800
850
650
720
800
850
650
720
800
850
560
600
650
720
560
600
650
720
520
560
600
650
500
550
600
630
450
500
550
580

220-160 
 320-230 
 431-331 
 563-410 
 270-198 
 390-285 
 529-388 
 695-506 
 328-238
 405-292 
 583-425 
 805-578 
 296-220 
 366-270 
 463-341 
 57-421 

 348-256 
 427-314 
 527-389 
 596-438 
 430-315 
 528-387 
 655-478 
 736-540 
 515-382 
 635-471 
 780-580 
 895-654 
 480-375 
 600-462 
 750-580 
 920-712 
 680-538 
 780-620 
 892-718 

 1120-865 
 678-538 
 776-621 
 895-715 

 1050-836 
 741-605 
 897-726 
 1068-865
11080-953

741-605
 882-726 

 1068-878 
 1186-976 

1200-3200 
1440-3840 
 1680-4480 
 1920-5120 
 1650-4400
1980-5280 
 2310-6160 
 2705-7045 
 2505-6895 
 2980-7660 
 3576-9192 

 4300-10720 
 4590-10018 
 5100-11132 
 5737-12523 
 6375-13915 
 6896-15609 
 7638-17290 
 8487-19211
 9018-20412
9460-21411 

 10478-23717 
 11643-26352 
 12371-28000
12200-28500 
 13500-31500 
 15000-35000 
 16500-37500 
 17200-31845 
 19185-35515 
 21500-39800 
 23815-44089 
 22400-41090 
 24000-44000 
 26000-47666 
 28500-52850 
 25566-46941 
 27533-50552 
 33250-55163 
 31958-58676 
 32145-54733 

 35360-602006 
 38575-65680 
 40503-68964 
 32145-54733 
 43760-71110 
 48136-78221 
 50761-82487



Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

      QUẠT LI TÂM
CẤP KHÍ HDP162

 HDP162- 

 5.0

 

 HDP162- 

 6.0

 

 HDP162- 

 7.0

 

 HDP162- 

 8.0 

 HDP162- 

 9.0

 

 HDP162- 

 10.0

 

 HDP162- 

 12.0

 

 HDP162- 

 14.0

 

 HDP162-

16.0

 

 HDP162-

18.0

 

 HDP162- 

 20.0 

2.2
4 

 5.5 
 7.5
11 
 5.5 
 11
11 
 15 
 18.5
7.5 
 11
11 
 15 
 30
11 
 15 
 22 
 30
11 
 15 

 18.5 
 30 
 37
11 
 15 

 18.5 
 30 
 37 
 15 
 22 
 37 
 55 

 18.5 
 30 
 75 
 90 
 30 
 55 
 90 
 132 
37
75 

 132 
 160 
 55 
 90 
 132 
 200 

1200
1350
1550
1800
2000
1200
1400
1500
1650
1800
900
1000
1120
1250
1600
900
1000
1120
1270
740
800
910
1060
1150
580
660
740
830
940
520
580
680
740
420
520
660
740
370
470
580
660
360
420
520
580
330
420
470
520

618-412
774-480
1010-647
1382-941
1607-1206
882-588
1215-814
1392-990
1676-1186
1990-1362
627-473
774-461
970-549
1206-716
1970-1166
785-471
971-579
1226-697
1570-932
671-403
784-471
1015-609
1377-826
1621-973
520-353
667-461
843-579
1059-726
1363-932
603-402
755-510
1040-696
1216-824
530-363
814-549
1402-951
1657-1128
539-373
873-520
1334-902
1726-1177
647-1177
883-598
1363-932
1687-1147
677-461
1098-745
1373-923
1677-1138

6380-11640
7980-13340
.9620-15320
9850-17160
13600-18820
10990-20070
12890-23490
13660-24550
15190-27000
16760-29820
14000-27180
15570-30240
17370-33840
19470-37710
24930-48330
19360-37600
21520-41680
24080-46720
23760-52960
22664-44019
24502-47588
27871-54131
32465-63054
35222-68407
34320-56600
39000-64400
43800-72200
49100-81000
55700-91800
53300-87800
59400-97800
69700-114800
75800-124800
68100-112400
84400-139000
110600-181800
120200-117800
89600-148400
113800-188000
140600-231800
160200-263800
124200-205000
145000-239000
179800-296200
200400-330200
156600-257200
199200-327400
222000-367000
246800-406000

    Quạt li tâm cấp khí 
HDP162 có lưu lượng lớn, 
được sử dụng trong hệ thống 
thông gió của các nhà máy, 
hệ thống điều hòa không khí, 
hệ thống tăng áp cầu thang 
trong việc phòng cháy ở nhà 
cao tầng có thể cung cấp 
khí và xả khí.

8
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HDP172-3.5

HDP172-5.4

HDP172-6.5

HDP172-7.5

HDP172-8.6

0.75/0.8

3

5.5

7.5

11

18.5

     QUẠT LI TÂM HÚT KHÓI HDP171

     QUẠT LI TÂM HÚT KHÓI LÒ HƠI HDP172

Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

      Quạt ly tâm hút khói 
lò hơi HDP171 được thiết 
kế để phù hợp với trang 
thiết bị từ 0.2 đến 20t/h 
trong ngành công nghiệp 
lò hợi. Sản phẩm có thể 
được lắp đặt cùng thiết bị 
lọc. Mật độ bụi và ngũ 
cốc không vượt quá 
150mg/m .3

      Quạt ly tâm hút khói lò hợi HDP172 được đặc biết thiết kế sử dụng cho lò hợi, có 
hiệu suất cao và tiếng ồn nhỏ. Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống gió, có thể vận 
chuyển không khí mà không làm mòn và dính vật liệu. Nhiệt độ môi trường sử dụng 
không vượt quá 250 Co

835-727

2157-1833

2206-2020

2598-2500

2392-2196

3226-3040

655-1192

2202-3963

4263-4945

5216-6600

7349-8771

9494-14000



o

o

      QUẠT LI TÂM HÚT KHÓI LÒ HƠI HDP173
        Quạt li tâm hút khói lò hơi HDP173 phù hợp cho các hệ thống 
lò hơi công nghiệp dưới 0.5 ~ 35t/h. Nhiệt độ cao nhất của không khí 
không được vượt quá 250 C. Sản phẩm có thể được lắp đặt với thiết 
bị lọc bụi.

        Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm bằng vật liệu Inox, khi 
nhiệt độ không khí trên 250 C

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

10

4 
 5.5 
 7.5
11
11 
 15 

 18.5 
 18.5 
 30 
 5.5 
 7.5 
 55
11 
 15

18.5
 30 
 30 
 45 
 55 
 90 
 90 
 30
37 
 45 
 45 
 75 
 22 
 75 
 110
37 
 55 
 75 

 110 

2900
2900
2900
2930
2930
2930
2930
2930
2950
1450
1450
2970
1450
1450
1450
1470
1470
1480
1480
1480
1480
980
980
980
980
990
730
990
990
740
740
740
740

2039-2049
2030-1882
2579-2589
2569-2392

3187
3197-3167
3079-2951

4001
3970-3707
1265-1255
1216-1167
5031-4687
1647-1608
1539-1333
2088-2098
1833-1696
2647-2716
2471-2147
3265-3422
3180-2922
4099-4275
1794-1882
1833-1784
1706-1608
2235-2334
2226-2000
1294-1353
2804-2932
2873-2785
1618-1706
1608-1451
2206-2216
2108-1892

3242-3846
4451-5660
4613-5477
6338-8059

6332
7513-8693

9874-11055
8896

12214-15531
6333-8695

9876-11057
17391-22114
9066-14136

15827-19207
12969-17805
25059-27477
18465-21908
32237-39122
25330-34775
48943-53666
35587-42222
23561-32346
36739-41132
45525-49918
32754-38861
57182-69395
24907-34194
46018-54597
71757-80336
34993-48041
61089-74137
61973-71711

91189-110666

HDP173-4.0

HDP173-4.5

HDP173-5.0

HDP173-5.6

HDP173-6.3

HDP173-7.1

HDP173-8.0

HDP173-9.0

HDP173-
10.0

HDP173-
11.2

HDP173-
12.5

HDP173-
14.0

HDP173-
16.0
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      Quạt li tâm hút khói lò hơi HDP174 được đặc biệt thiết 
kế để phù hợp với thiết bị có thông số từ 05-35t/h trong 
ngành công nghiệp lò hơi, được sử dujgn khi nhiệt độ khoog 
khí trên 250 C. Sản phẩm có thế được lắp đặt với thiết bị lọc 
bụi cố định.

5.5 
 7.5
11 
 15 

 18.5 
 30 
 37
5.5 
 7.5 
 45 
 55 
 75
11 
 15 

 18.5 
 22 
 30 
 37 
 55 
 55 
 90

110 
 30 
 45 
 75 
 22 
 30 
 37 
110

 132 
 37 
 75 
 75 
 90 
110

2900 
 2900 
 2900 
 2900 
 2900 
 2900 
 2900 
 1450 
 1450 
 2900 
 2900 
 2900 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 1450 
 960 
 960 
 960 
 730 
 730 
 730 
 960 
 960 
 730 
 730 
 730 
 730 
 730

2275-2334 
 2294-2226 
 2873-2814 
 3550-3648 
 3658-3481 

 4452—4579 
 4551-4364 
 1402-1441 
 1451-1372 
 5639-5786 
 5805-5707 

 5521 
 1784-1873 
 1863-1794 

 1735 
 2275-2363 
 2334-2206 
 2873-3010 
 2991-2785 
 3550-3687 
 3569-3442 
 4462-4658 
 1951-2039 
 2030-1892 
 2530-2441 
 1402-1461 
 1471-1441 
 1412-1363 
 3187-3167 
 3128-3059 
 1765-1833 
 1775-1716 
 2304-2392 
 2402-2392 
 2363-2314

3297-4396 
 4945-5495 
 4694-7824 
 6439-7513 

 8586-10733 
 9047-12063 

 13571-15079 
 6441-7514 

 8588-10735 
 12882-15029 
 17176-19323 

 21470 
 9219-12292 

 13829-16902 
 18439 

 13189-19783 
 21982-26378 
 18778-25038 
 28168-37557 
 25760-30053 
 47226-51519 
 36190-48254 
 23960-31947 
 35941-47921 
 49965-61068 
 25330-29550 
 33772-42215 
 46437-50659 
 62397-70197 
 77997-85796 
 35586-41517 
 65241-71 172 
 53119-61973 
 70826-79679 
 88533-97386 

HDP174-4.0

HDP174-4.5

HDP174-5.0

HDP174-5.6

HDP174-6.3

HDP174-7.1

HDP174-8.0

HDP174-9.0

HDP174-10.0

HDP174-11.2

HDP174-12.5

HDP174-14.0

HDP174-16.0

QUẠT LI TÂM HÚT KHÓI HDP174

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)
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QUẠT HƯỚNG TRỤC HDP204

Công suất
(kw)Model Vòng quay

(V/p)
Nghiêng

cánh
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

           Quạt hướng trục HDP204 được sử dụng rộng rãi để 
vận chuyển không khí trong các nhà máy, nhà xưởng, nhà 
kho, hút khói cho nhà cao tầng và các công trình có liên 
quan đến lọc dầu và sản xuất màu vẽ, sấy khô, sản xuất cao 
su, chế biến thực phẩm và dược phẩm. Sản phẩm có thiết 
kế mới, hiệu suất tuyệt vời, áp suất cao, tiết kiêm năng lượng 
hiệu quả, tiếng ồn thấp, thông gió...

0.12

0.12

0.18

0.25

1.1

1.1

1.5

2.2

0.37

0.55

0.55

0.75

1.5

2.2

0.75

1.1

1.5

2.2

3

5.5

7.5

2.2

2.2

3

0.55

0.75

1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68-95 

 72-100 

 77-107 

 80-112 

 270-380 

 285-398 

 305-428 

 320-450 

 103-129 

 126-152 

 147-163 

 160-181 

 220-350 

 284-390 

 122-168 

 176-223 

 216-259 

 253-281 

 330-515 

 489-674 

 706-893 

 229-260 

 251-290 

297-370

100-115

111-113

130-165

2500-2027

3040-2480

3800-3075

4675-3900

5013-4054

6080-4960

7600-6150

9350-7800

6809-5495

7472-5892

8096-6631

9240-7557

9708-8216

11233-9317

10052-8338

12187-9834

13373-10543

14489-11867

15384-13502

20103-16672

24374-19668

17600-13300

18800-14305

21500-16145

11652-8810

12447-9470

14234-10689



13

QUẠT HƯỚNG TRỤC HDP204 ( tiếp)

HDP204 
 -8.0 

HDP204 
 -9.0 

HDP204 
 -10.0 

HDP204 
 -11.2 

HDP204 
 -12

1450

1450

1450

960

960

960

960

960

4

5.5

7.5

11

1.1

1.5

3

3

5.5

7.5

11

15

15

1.5

2.2

3

5.5

5.5

3

4

5.5

7.5

7.5

7.5

11

18.5

22

5.5

7.5

11

11

15

7.5

11

15

18.5

22

20

25

30

35

35

20

30

35

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

20

25

30

35

20

25

30

35

40

20

25

30

35

40

264-360

360-421

435-478

517-580

116-158

160-185

190-210

226-255

275-380

397-500

487-584

569-632

617-696

120-160

174-220

213-256

249-277

270-305

149-205

215-271

263-316

308-342

334-376

339-468

490-620

601-721

703-781

186-257

269-340

330-396

386-429

419-475

214-295

309-391

379-455

444-493

481-542

22750-18451

26800-22798

29626-24737

32143-27313

15062-12215

17743-15095

19615-16377

21280-18083

33924-28140

41131-33189

45133-35581

48900-40052

55810-45619

22460-18630

27231-21974

29881-23557

32375-26517

36950-30223

30809-25556

37354-30142

40988-32314

44411-36375

50686-41458

46535-38600

56421-45527

61911-48808

67079-54941

43285-35904

52480-42347

57587-45699

62394-51104

71211-58245

53238-44161

64549-52085

70829-55839

76742-62856

87586-71639

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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        Quạt hướng trục HDP201 có cơ cầu hợp lý. tiếng ồn 
thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cánh lớn v.v.. Các loại quạt 
bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng, được sử 
dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công 
nghiệp,cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không 
chứa dầu, nước và bụi. Các chất khí được sử dụng không 
nên là loại dễ cháy, không dễ bị ăn mòn.

        Quạt hướng trục HDP211 sản phẩm tiết kiệm điện năng, được thiết kế đặc biệt với cánh 
xoắn và vỏ mặt bích cuộn vành, dễ bảo dưỡng, dùng để thông gió trong nhà hàng, kho, 
nhà xưởng, các công trình vui chơi giải trí.

QUẠT HƯỚNG TRỤC HDP201

QUẠT HƯỚNG TRỤC HDP202

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

HDP 201-4A

 
 HDP201-5A

 
 HDP201-6A

 
 HDP201-7A

 
 HDP201-8A

 
 HDP201-9A

 
 HDP201-10A

 
 HDP201-12A 

1400

 

 

910 

 1420 

 910 

 1420 

 960 

 720 

 1450 

 960 

 1450 

 960 

 960

 960 

1400 

 0.55 

 0.75/0.8 

 1.5 

 0.37 

 2.2

1.1 

 3 

 1.5 

 1.1

4 

 2.2

5.5 

 3 

 4 

 5.5 

173-1 18 

 159-95 

 210-152 

 86-73 

 173 

 180-92 

 263-137 

 120

100

420-235

 278-100 

 296-210 

 248 

 256 

 260 

2685-5000 

 3238-6198 

 3694-7660 

 1722-5090 

 14000 

 3000--9000 

 14000-22000

14000 

 10575 

 9000-25000 

 5875-16319 

 25000-3500 

 26000 

 29142 

 44731 

HDP202-2A 1400 0.06 25

32

40

56

70

75

116

865

1105

1530

2448

3751

5140

7502

0.075

0.09

0.15

0.205

0.3

0.46

1400

1400

1400

1400

1400

1400

HDP202-2.5A

HDP202-3A

HDP202-3.5A

HDP202-4A

HDP202-5A

HDP202-6A
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        Quạt hướng trục HDP203 có độ ồn nhỏ, lưu lượng khí 
lớn, tiết kiệm điện, kết cấu hợp lý. Sản phẩm là thiết bị lý 
tưởng để lắp đặt trong các nhà máy hóa chất, công 
nghiệp nhẹ, xây dựng dân dụng và khách sạn cao cấp. 
Sản phẩm này còn được sử dụng để làm mát trong các 
nhà xưởng, hoặc sử dụng để tăng áp đường ống, cấp 
khí, thông gió trong ngành công nghiệp.

QUẠT HƯỚNG TRỤC HDP203

Công suất
(kw)Model

Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

HDP203-2.0 2800

1400

2800

1400

2800

1400

2800

1400

1400

1400

1400

910

2900

0.18

0.18

0.25

0.205

0.3

0.3

0.38

0.46

0.55

0.58

0.66

1.5

2.2

1.1

1.8

0.9

3

80-60

45-24

168-126

54-27

208-144

92-25

271-175

150-98

352-131

352-131

159-95

347-158

452-158

284-129

288-171

160-92

570-294

600-940

790-1460

1200-1740

980-1988

2025-3552

1989-2980

3740-5029

2675-4970

5000-8000

5000-8000

3238-6198

7103-9552

5219-9552

6990-10950

11500-16780

4680-8990

12131-16000

HDP203-2.5

HDP203-3.0

HDP203-3.5

HDP203-4.0
2800

2800
HDP203-5.0

HDP203-5.6

HDP203-6.0



QUẠT PHỐI HỢP HDP301- I

QUẠT PHỐI HỢP HDP301- II

Công suất
(kw)Model Tốc độ

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

Công suất
(kw)Model Tốc độ

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

    Quạt phối hợp HDP301 phù hợp với hệ thống thông gió 
và phòng cháy các tòa nhà cao tầng, đường hầm tàu 
điện ngầm, tầng hầm, gym.v.v..

    Quạt phối hợp HDP301-II 
được thiết kế với động cơ hai 
tốc độ, bình thường hoạt động 
ở tốc độ thấp và được sử dụng 
để thông gió. Khi xảy ra hỏa 
hoạn, nhờ hệ thống điều khiển 
điện, nó hoạt động ở tốc độ 
cao và xả khói, tạo điều kiện di 
tản an toàn của người tại nơi 
xảy ra hỏa hoạn.

     Sản phẩm dùng để vận 
chuyển không khí, khí không tự 
cháy nổ, không độc hại. Không 
khí được lưu chuyển không 
được chứa tạp chất bám dính. 
Khi sử dụng động cơ chịu nhiệt 
để kiểm soát đám cháy, sản 
phẩm có thể làm việc liên tục 
trong 2 giờ trong điều kiện nhiệt 
độ 250 C-300 C

HDP301-I-4.0
HDP301-I-4.5
HDP301-I-5.0
HDP301-I-5.5
HDP301-I-6.0
HDP301-I-6.5
HDP301-I-7.0
HDP301-I-8.0
HDP301-I-9.0
HDP301-I-10.0
HDP301-I-11.0
HDP301-I-12.0
HDP301-I-13.0
HDP301-I-15.0

1.5
2.2
3
4
5.5
5.5
7.5
7.5
11
11
15
18.5
18.5
22

2800
2800
2900
2900
2900
1450
1450
1450
1450
1450
1450
970
970
970

2900
1450
2900
1450
1450
960
1450
960
1450
960
1450
960
1450
960
960
720
960
720
960
720

752-510
188-127
760-510
190-127
728-610
319-267
723-600
317-263
840-562
368-246
770-630
338-276
690-580
387-326
740-624
416-351
807-600
454-338
819-623
461-350

6817-9824
3410-4912

13197-16090
6599-8045

18908-24380
12518-16141
26012-31421
17222-20800
27613-33510
18216-22186
35000-45679
34019-30255
48500-51552
36375-38664
55651-62763
43311-47072
56031-74708
42023-56031
76041-93800
57031-70350

450-300
670-410
752-510
900-530
760-510
680-425
728-610
723-600
840-562
770-630
690-580
740-624
807-600
819-623

3800-5500
6120-8500
6817-9824
10900-15200
13197-16090
15300-21500
18908-24380
26012-31421
27613-33510
35000-45679
48500-51552
57748-62763
56031-74708
76041-93800

HDP301-II-5.0

HDP301-II-6.0

HDP301-II-7.0

HDP301-II-8.0

HDP301-II-9.0

HDP301-II-
11.0

HDP301-II-
10.0

HDP301-II-
12.0

HDP301-II-
13.0

HDP301-II-
15.0

0.8/3.1

1.4/5.9

3.1/9.5

3.1/9.5

4/12

4/12

5.1/15.5

8.5/17
8.5/17

11/21
16
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QUẠT PHỐI HỢP HDP302

QUẠT PHỐI HỢP HDP303

Công suất
(kw)Model Tốc độ

(V/p)
Áp suất

(Pa)
lưu lượng

(m3/h)

    Quạt phối hợp HDP302 là loại quạt mới được thiết kế giữa 
quạt hướng trục và ly tâm. sản phẩm có thiết kế khác biệt, cấu 
trúc nhỏ gọn, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, áp suất cao, lưu 
lượng lớn, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn nhỏ, lắp đặt thuận tiện. 
Quạt phối hợp HDP302 được sử dụng trong ngành công nghiệp, 
xây dựng dân dụng, các hệ thống thông gió, lọc bụi.

 1 5 
 2.2 

 0.75/0.8 
 5.5
1.5 

 0.75/0.8
11 
 3 
1.5

 18.5 
 5.5 
 2.2 
 30 
 11
4

1450
1420
910

1450
960
720

1450
960
720

1450
960
720

1470
960
720

300
402-554
176-243
578-798
253-350
142-197
787-1086
345-476
194-268

1028-1419
451-622
235-350

1301-1796
570-787
320-443

8000
9091-5361
5966-3549
15571-9264
10309-6133
7732-4600

24726-14710
16370-9340
12278-7306
36908-21959
24436-14538
18327-10904
52551-31266
34793-20700
26094-14789

        Quạt phối hợp HDP303 có cấu trúc dạng  trống, cửa hút và xả có kích thước nhỏ, đẩy nhanh 
tốc độ của dòng khí. So với quạt hướng trụ thông thường có cùng kích thước, HDP303 có lưu lượng 
lớn và áp suất cao hơn. vì vậy nó thích hợp với việc lắp đặt đường ống trong không gian nhỏ, như 
các ngành khai thác mỏ, khách sạn, bảo tàng, nhà thi đấu... Sản phẩm cũng được sủ dụng để 
thông gió trong các tòa nhà, nhà cao tầng.

Công suất
(kw)

Model Vòng quay
(V/p)

Áp suất
(Pa)

lưu lượng
(m3/h)

0.25
0.18
0.37
0.25

0.75/0.8
0.37
1.1

0.75/0.8
2.2
1.5
5.5
3

7.5

1400
910
1400
910
1400
910
1400
910
1420
960
1450
960
960

179-125
107-75
243-170
139-97
318-222
177-131
403-308
218-152
498-347
312-233
717-500
427-318
558-427

864-2592
908-2725
1372-4116
1356-4068
2048-5163
1931-4862
2916-5832
2648-6676
4000-10084
4576-11441
6812-17425
7266-18168
10846-21697
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Tài khoản Công ty: 0931004202821 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai  

   

Hotline:02466507256 - 0936488457 Email: Lienhe@hungducphat.com    Website: www.hungducphat.com 

HUNG DUC
VƯỢT QUA GIỚI HẠN - GIỮ TRỌN NIỀM TIN

PHAT

Điều sống còn của doanh nghiệp là phải coi trọng chất lượng
sản phẩm chứ không hoàn toàn chỉ chú ý đến việc tiêu thụ“

”


